
PHÂN KỲ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG  
 

NGÀNH NGHỀ: ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH 
 

             

Mã MH/ MĐ Tên môn học, mô đun 
Loại            

Giáo án 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) Phân theo học kỳ 

Tổng 

số 

Trong đó 

HKI HKII HKIII HKIV HKV 
LT 

TH/ 

BT 
KT 

I Các môn học chung/đại cƣơng           

POL121(MH)    o d c c  n  tr  - 1 Lý t uyết 2 36 20 14 2     36     

POL122(MH)    o d c c  n  tr  - 2 Lý t uyết 2 39 21 15 3       39   

LAW121(MH) P  p luật Lý t uyết 2 30 18 10 2 30         

PHE121(MH)    o d c t ể c ất T ực  àn  2 60 5 51 4       60   

MIE141(MH)    o d c quốc p òng - An ninh T ực  àn  4 75 36 35 4     75     

GIF131(MH) T n  ọc T ực  àn  3 75 15 58 2 75         

ENG131(MH) T ếng An  - 1 T c    p 3 72 25 43 4 72         

ENG122(MH) T ếng An  - 2 T c    p 2 48 16 30 2   48       

  Tổng (I)   20 435 156 256 23 177 48 111 99 0 

II Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề           

II.1 Môn học, mô đun cơ sở                       

AMA221(MH) To n ứng d ng Lý t uyết 2 36 22 12 2 36         

MAT241(MH) Kỹ t uật vẽ bản đồ Lý t uyết 2 45 15 27 3 45         

LLA241(MH) P  p luật đất đa  Lý t uyết 4 90 24 60 6   90       

GEB242(MH) Trắc đ a cơ sở I Lý t uyết 4 90 24 60 6 90         

GEB232(MH) Trắc đ a  cơ sở II Lý t uyết 3 75 11 60 4   75       

CMA231(MH) Bản đồ đ a c  n  Lý t uyết 3 75 11 60 4   75       

  Tổng (II.1)   18 411 107 279 25 171 240 0 0 0 
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn ngành nghề:            



SCO341(MĐ) T n  ọc c uyên ngàn  T ực  àn  4 90 30 54 6     90     

LRS341(MĐ) Đăng ký, t ống kê đất đa  T c    p 4 90 30 54 6   90       

 PS321(MĐ) Hệ t ống đ n  v  toàn cầu T c    p 2 45 15 27 3   45       

LIS341(MĐ) Hệ t ống t ông t n đất đa  T ực  àn  4 90 30 54 6     90     

ITL341(MĐ) T an  tra đất đa  T c    p 4 90 30 54 6     90     

TSU322(MĐ) Kỹ năng sử d ng c c m y toàn đạc T ực  àn  2 45 15 27 3   45       

CAS332(MĐ) Đo đạc đ a c  n  1 T c    p 3 75 15 55 5 75         

MEA321(MĐ) Đo đạc và bìn  sa   PS  T c    p 2 45 15 27 3   45       

C W322(MĐ) Bìn  sa  lướ  Trắc đ a 1 T ực  àn  3 75 15 55 5     75     

 EW321(MĐ) Trắc đ a công trìn  T c    p 2 45 15 27 3     45     

STI321(MĐ) Trắc đ a công trìn  XD dân d ng T c    p 2 45 15 27 3       45   

STI321(MĐ) Trắc đ a công trìn   T và t ủy l   T c    p 2 45 15 27 3       45   

 RS331(MĐ) Trắc đ a ản  v ễn t  m T ực  àn  2 45 15 27 3       45   

 IS341(MĐ) Hệ t ống t ông t n đ a lý T ực  àn  4 90 30 54 6       90   

CAS322(MĐ) Đo đạc đ a c  n  2 T ực  àn  4 90 30 54 6       90   

C W332(MĐ) Bìn  sa  lướ  Trắc đ a 2 T ực  àn  3 75 15 55 5       75   

CAS451(MĐ) T ực tập tốt ng  ệp và trả  ng  ệm T ực  àn  5 225 0 225 0         225 

  Tổng (II.2)   52 1305 330 903 72 75 225 390 390 225 

  Tổng (II)   70 1716 437 1182 97 246 465 390 390 225 

  Tổng cộng   90 2151 593 1438 120 423 513 501 489 225 

  Tổng giờ theo HK             423 513 501 489 225 

 


